
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRẠI HÈ PHƯƠNG NAM LẦN THỨ VII – NĂM 2024
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Ngày thi: 27 tháng 7 năm 2024

ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: TIN HỌC – Khối 10
(Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề.

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Tiêu đề File chương trình File dữ liệu File kết quả
Bài 1 Từ an toàn WORD.* WORD.INP WORD.OUT
Bài 2 Ước số DIV.* DIV.INP DIV.OUT
Bài 3 Phương Nam SOUTH.* SOUTH.INP SOUTH.OUT

Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP hoặc PY tương ứng với ngôn ngữ lập trình Pascal
hoặc C++ hoặc Python.

Hãy lập trình giải các bài sau:

Bài 1. Từ an toàn (7,0 điểm)

Phương là một người thích sự độc đáo, anh ta rất không thích sự lặp lại, ngay cả khi nó xuất
hiện trong các cuộc trò chuyện hàng ngày. Phương cảm thấy khó chịu khi phải dùng các từ có quá
nhiều chữ cái lặp lại. Cụ thể với một từ W bất kì, cậu định nghĩa F (W ) là độ khó chịu của từ đó.
F (W ) được tính bằng tổng của bình phương số lần xuất hiện trong W với mỗi chữ cái. Ví dụ với
W = “hello” có 2 chữ cái ‘l’, 1 chữ cái ‘h’, 1 chữ cái ‘e’ và 1 chữ cái ‘o’ có độ khó chịu là
F (W ) = 22 + 12 + 12 + 12 = 7.

Phương chỉ muốn sử dụng những từ an toàn, nghĩa là những từ có độ khó chịu nhỏ hơn hoặc bằng
một số nguyên K cho trước.

Yêu cầu: Phương có một xâu S độ dài N chỉ gồm chữ cái in thường (từ ‘a’ đến ‘z’). Hãy giúp
Phương đếm số lượng xâu con là từ an toàn của S.

Nhắc lại, một xâu con của một xâu S cho trước là một xâu thu được khi xóa một số ký tự liên tiếp
nhau (hoặc không xóa) ở đầu xâu S và một số ký tự liên tiếp nhau (hoặc không xóa) ở cuối xâu S.
Ví dụ “olp” hay “psou” là xâu con của “olpsouth” trong khi “suh” thì không. Hai xâu con được
coi là khác nhau nếu số lượng ký tự bị xóa ở đầu xâu khác nhau hoặc số lượng ký tự bị xóa ở cuối
xâu khác nhau.

Dữ liệu

Vào từ file văn bản WORD.INP:

• Dòng thứ nhất chứa hai số nguyên N và K lần lượt là độ dài của xâu S và giới hạn của từ an
toàn (1 ≤ N ≤ 2 000 000, 1 ≤ K ≤ 1018).

• Dòng thứ hai chứa một xâu độ dài N chỉ gồm các chữ cái in thường mô tả xâu S.

Các số trên cùng một dòng cách nhau bởi dấu cách.

Kết quả

Ghi ra file văn bản WORD.OUT một số nguyên duy nhất là số lượng xâu con của S là từ an toàn.

Ràng buộc

• Có 20% số test ứng với 20% số điểm của bài thoả mãn: N ≤ 100.
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• 20% số test khác ứng với 20% số điểm của bài thoả mãn: N ≤ 1000.

• 20% số test khác ứng với 20% số điểm của bài thoả mãn: N ≤ 10 000.

• 20% số test khác ứng với 20% số điểm của bài thoả mãn: N ≤ 200 000.

• 20% số test còn lại ứng với 20% số điểm của bài: Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

WORD.INP WORD.OUT
4 5
abaa

9

9 10
aabbabaaa

30

12 12
mmississippi

50

Giải thích

Trong ví dụ đầu tiên, các xâu con là từ an toàn lần lượt là: “a”, “a”, “a”, “b”, “ab”, “ba”, “aa”,
“aba”, “baa”.

Từ “abaa” không phải là từ an toàn vì trong đó có 3 chữ cái “a” và 1 chữ cái “b” nên có độ khó
chịu là: f(“abaa”) = 32 + 12 = 10 > K = 5.

Bài 2. Ước số (7,0 điểm)

Các ước số tự nhiên có vai trò quan trọng trong nhiều thuật toán mã hóa, chẳng hạn như RSA,
một thuật toán mã hóa công khai phổ biến. Việc tạo ra dãy các ước số của một tập hợp số tự nhiên
có thể giúp hiểu được cách các ước số phân phối và ảnh hưởng đến tính bảo mật của mã hóa. Là
một người yêu thích môn mật mã, Nam quan sát đặc điểm các ước số của một tập hợp số tự nhiên
thông qua bài toán sau.

Nam có một dãy số A gồm N phần tử, mỗi phần tử là một số tự nhiên khác 0. Gọi D là dãy các
phần tử có giá trị không giảm gồm tất cả các ước số tự nhiên, không nhất thiết phải phân biệt của
các phần tử của A. Nam chuẩn bị dãy P gồm Q số tự nhiên khác 0, mỗi số biểu thị một vị trí trong
dãy D. Do dãy D chưa được cho trước mà phải tính toán thông qua các giá trị trong dãy A và N ,
Nam mong muốn xác định nhanh từng giá trị phần tử trong dãy D tương ứng với mỗi phần tử thuộc
dãy P . Ví dụ, với N = 4, A = (10, 2, 5, 2) và P = (5, 1, 10), ta có dãy D = (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 5, 5, 10)
và các giá trị phần tử trong dãy D tương ứng với mỗi phần tử thuộc dãy P là (2, 1, 10).

Yêu cầu: Hãy giúp Nam xác định từng phần tử trong dãy D tương ứng với với mỗi phần tử trong
dãy P .

Dữ liệu

Vào từ file văn bản DIV.INP:

• Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương N và Q lần lượt là số lượng phần tử dãy A và số
lượng phần tử dãy P (1 ≤ N ≤ 106; 1 ≤ Q ≤ 105).

• Dòng thứ hai chứa N số nguyên dương A1, A2, . . . , AN mô tả dãy A (1 ≤ Ai ≤ 106).

• Dòng thứ ba chứa Q số nguyên dương P1, P2, . . . , PQ mô tả dãy P (1 ≤ Pi ≤ |D|, với |D| là
số lượng phần tử dãy D).
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Các số trên cùng một dòng cách nhau bởi dấu cách.

Kết quả

Ghi ra file văn bản DIV.OUT duy nhất một dòng gồm Q số nguyên, cách nhau bởi dấu cách, là các
phần tử trong dãy D tương ứng với các phần tử trong dãy P .

Ràng buộc

• Có 25% số test ứng với 25% số điểm của bài thoả mãn: N,Q ≤ 1000; Ai ≤ 1000 với mọi
1 ≤ i ≤ N ; Pi ≤ 1000 với mọi 1 ≤ i ≤ Q.

• 25% số test khác ứng với 25% số điểm của bài thoả mãn: Ai là số nguyên tố với mọi 1 ≤ i ≤ N .

• 20% số test khác ứng với 20% số điểm của bài thoả mãn: N ≤ 10 000; Pi ≤ 2 · 106 với mọi
1 ≤ i ≤ Q.

• 20% số test khác ứng với 20% số điểm của bài thoả mãn: Pi ≤ 2 · 106 với mọi 1 ≤ i ≤ Q.

• 10% test còn lại ứng với 10% số điểm của bài: Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

DIV.INP DIV.OUT Giải thích
4 10
10 2 5 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 1 1 2 2 2 5 5 10 N = 4
Q = 10
A = (10, 2, 5, 2)
D = (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 5, 5, 10)

4 5
10 2 5 2
5 1 10 9 8

2 1 10 5 5 N = 4
Q = 5
A = (10, 2, 5, 2)
D = (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 5, 5, 10)

Bài 3. Phương Nam (6,0 điểm)

Phương Nam có N khu vực hành chính, được đánh số từ 1 đến N , được kết nối liên thông bởi N−1
con đường tạo thành dạng cây trong lý thuyết đồ thị. Mỗi khu vực tương ứng với một đỉnh của cây,
mỗi con đường tương ứng với một cạnh của cây. Nhắc lại, cây là một đồ thị vô hướng, liên thông
và không có chu trình. Mỗi khu vực người ta gán cho một giá trị biểu thị mức độ phát triển khu
vực đó, khu vực thứ i có có giá trị Ai.

Nhằm quy hoạch phát triển các khu vực một cách hiệu quả, người ta đánh giá một cụm S các khu
vực liên thông nhau thông qua các con đường nối giữa chúng trong cụm đó bởi một độ hiệu quả.
Giá trị độ hiệu quả này được tính bằng hiệu của giá trị lớn nhất trong số các giá trị khu vực thuộc
S và giá trị nhỏ nhất trong số các giá trị khu vực thuộc S. Nói cách khác, với một cụm liên thông
S, giá trị của S là maxu∈S Au −minu∈S Au.

Người ta muốn chia toàn bộ N khu vực thành các cụm khu vực riêng biệt, mỗi cụm bao gồm một
hoặc nhiều khu vực liên thông nhau bởi các con đường nối các khu vực trong cụm đó và đánh giá
độ hiệu quả trên mỗi cụm. Tổng độ hiệu quả của một cách chia như vậy được tính bằng tổng giá
trị của các cụm liên thông trong cách chia đó.

Yêu cầu: Hãy tìm cách chia toàn bộ N khu vực thành các cụm có tổng độ hiệu quả lớn nhất.
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Dữ liệu

Vào từ file văn bản SOUTH.INP:

• Dòng thứ nhất chứa một số nguyên N (1 ≤ N ≤ 3 · 105) là số lượng khu vực ở Phương Nam.

• Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2, . . . , AN (1 ≤ Ai ≤ 109) mô tả độ phát triển của khu
vực tương ứng.

• Dòng thứ i trong N − 1 dòng tiếp theo chứa hai số nguyên ui, vi (1 ≤ ui, vi ≤ N) mô tả một
con đường nối hai khu vực ui và vi. Dữ liệu đảm bảo các con đường này tạo thành một cây.

Các số trên cùng một dòng cách nhau bởi dấu cách.

Kết quả

Ghi ra file văn bản SOUTH.OUT một số nguyên duy nhất là tổng độ hiệu quả lớn nhất tìm được.

Ràng buộc

• Có 30% số test ứng với 30% số điểm của bài thoả mãn: N ≤ 20.

• 30% số test khác ứng với 30% số điểm của bài thoả mãn: N ≤ 2000, và tất cả các đỉnh có bậc
không quá 2.

• 20% số test khác ứng với 20% số điểm của bài thoả mãn: Tất cả các đỉnh có bậc không quá 2.

• 20% số test còn lại ứng với 20% số điểm của bài: Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

SOUTH.INP SOUTH.OUT Minh hoạ
4
3 8 9 1
1 2
2 3
3 4

13

9
2 6 3 8 5 1
1 5 4
1 2
1 3
5 1
4 3
3 7
5 9
8 3
6 5

15

Giải thích

Trong các hình vẽ minh họa bên trên, mỗi đỉnh tượng trưng cho một khu vực bao gồm hai số, số
thứ nhất là chỉ số của khu vực, số thứ hai là giá trị của khu vực đó. Các đường đi được mô tả bằng
các cạnh nỗi giữa các đỉnh.

– – – – – – – – – HẾT – – – – – – – – –

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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